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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN. 

Câu 1. Từ đồ thị, hàm số đạt cực đại tại 1= −x , đạt cực tiểu tại 2=x  và đồ thị đi xuống trên khoảng 
( 1;2)− . Vậy hàm số nghịch biến trên ( 1;2)− . Chọn C. 

Câu 2. Xét 3 3 2= − − +y x x  có 23 3 0,′ = − − < ∀ ∈y x x  nên hàm số nghịch biến trên  . Chọn B. 

Câu 3. Ta có 2( ) ( 1) ( 2)( 3)′ = − − −f x x x x ; ( ) 0 1′ = ⇔ =f x x  (nghiệm kép), 2=x , 3=x . ( )′f x  chỉ 
đổi dấu khi x  đi qua 2  và 3  nên hàm số có 2  điểm cực trị. Chọn C. 

Câu 4. Ta có 2 2
1 4 4( ) −′ = − =

xf x
x x x

; ( ) 0 4′ = ⇔ =f x x . ( )′f x  đổi dấu từ âm sang dương khi x  đi 

qua 4  nên giá trị cực tiểu là (4) ln 4 1= +f . Chọn B. 

Câu 5. Hàm số đạt cực đại tại 2= −x  và Ð 4=Cy . Điểm cực đại của đồ thị hàm số là ( 2;4)− . Chọn 
D. 

Câu 6. Xét 1 31
2 2

−
= = − +

+ +
xy

x x
. Ta có 

2
lim

+→−
= +∞

x
y  nên 2= −x  là tiệm cận đứng; lim 1

→±∞
= −

x
y  nên 

1= −y  là tiệm cận ngang. Vậy đồ thị hàm số này có đúng hai đường tiệm cận 2= −x  và 1= −y . 
Chọn C. 

Câu 7. Ta có 
1

2 2025lim
1+→

+
= +∞

−x

x
x

 nên tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là 1=x . Chọn C. 

Câu 8. Vì lim ( ) 2
→+∞

=
x

f x , lim ( ) 2
→−∞

= −
x

f x  nên đồ thị có hai tiệm cận ngang 2=y , 2= −y . Vì 

1
lim ( )

+→
= +∞

x
f x  nên 1=x  là tiệm cận đứng. Tổng số đường tiệm cận đứng và ngang là 3 . Chọn B. 

Câu 9. Từ đồ thị, trên đoạn [0;3]  ta có [0;3]max ( ) (1) 3= =f x f , [0;3]min ( ) (3) 1= = −f x f . Tổng 

bằng 3 ( 1) 2+ − = . Chọn D. 

Câu 10. Ta có 2( ) 3 3′ = −f x x ; ( ) 0 1 [ 3;3]′ = ⇔ = ± ∈ −f x x . ( 3) 16− = −f , ( 1) 4− =f , (1) 0=f , 
(3) 20=f . Vậy [ 3;3]max ( ) 20− =f x . Chọn B. 

Câu 11. Đồ thị đi qua điểm (1;1) . Thay 1=x  vào các phương án A, B, C ta được lần lượt 1=y , 
3=y , 3= −y ; còn hàm số ở phương án D không xác định tại 1=x . Chọn A. 

Câu 12. Ta có 23 1′ = +y x . Với 0 1=x  thì 0 2=y , (1) 4′ =y . Phương trình tiếp tuyến là 
4( 1) 2= − +y x  hay 4 2= −y x . Chọn B. 

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. 
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Câu 13. Ta có 2( ) 3 6 9 3( 1)( 3)′ = + − = − +f x x x x x ; ( ) 0 3′ = ⇔ = −f x x  hoặc 1=x . ( ) 0′ >f x  trên 
các khoảng ( ; 3)−∞ − , (1; )+∞  và ( ) 0′ <f x  trên khoảng ( 3;1)− . ( 3) 29− =f , (1) 3= −f . 

a) Đúng. Ta có ( 3) 29− =f , (1) 3= −f , (5) 157=f  nên [ 3;5]max ( ) 157− =f x . 

b) Sai. Các điểm cực trị của đồ thị là ( 3;29)−A , (1; 3)−B  nên 2 24 ( 32) 1040 4 65= + − = =AB . 

c) Đúng. Vì ( ) 0′ >f x  trên các khoảng ( ; 3)−∞ −  và (1; )+∞  nên hàm số đồng biến trên các khoảng 
đó. 

d) Đúng. Vì Ð 29 ( 3) 0⋅ = ⋅ − <C CTf f  nên phương trình ( ) 0=f x  có 3  nghiệm phân biệt. Hai điểm 
cực trị 3= −x , 1=x  của ( )f x  có giá trị khác 0  nên ( )f x  không đổi dấu trong lân cận mỗi điểm 
đó, do đó chúng vẫn là điểm cực trị của ( ) | ( ) |=g x f x ; ba nghiệm phân biệt của ( ) 0=f x  là ba điểm 
cực tiểu của ( )g x  (tại đó ( ) 0=g x  và ( )f x  đổi dấu). Giữa các điểm này, ( )g x  đơn điệu. Vậy hàm 
số ( )g x  có 2 3 5+ =  điểm cực trị. 

Câu 14. 

a) Sai. Vì lim ( ) 2
→−∞

=
x

f x  và lim ( )
→+∞

= +∞
x

f x  nên đồ thị hàm số chỉ có một tiệm cận ngang là 2=y . 

b) Sai. Trên khoảng ( 2;0)−  ta có ( ) 0′ <f x  nên hàm số nghịch biến trên khoảng này; ngoài ra hàm 
số không xác định tại 2=x . 

c) Đúng. Hàm số nghịch biến trên ( ;0]−∞  nên ( ;0]min ( ) (0) 1−∞ = =f x f . Do đó 

( ;0]min ( ) 2 1 2025 2023−∞ = ⋅ − = −h x . 

d) Đúng. Hàm số liên tục tại 0=x  và ( )′f x  đổi dấu khi x  đi qua 0  và 1; còn 2=x  không thuộc 
tập xác định. Vậy hàm số có hai điểm cực trị là 0=x  và 1=x . 

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. 

Câu 15. Ta có 
2 3 5 1 5 15
2 1 2 4 4(2 1)
− +

= = − +
− −

x xy x
x x

. Vì 15lim 0
4(2 1)→±∞

=
−x x

 nên đường tiệm cận xiên là 

1 5
2 4

= −y x , suy ra 1
2

=a , 5
4

= −b . Khi đó 1 5 2025 50652025 2026 3545
2 4 2 2

 = ⋅ − ⋅ − = + = 
 

T . 

Đáp số: 3545 . 

Câu 16. Ta có 2( ) 3 36 3 ( 12)′ = − + = − −N t t t t t . Trên khoảng (0;12)  thì ( ) 0′ >N t , trên khoảng 
(12;18)  thì ( ) 0′ <N t . Do đó số người bị nhiễm bệnh tăng lên trong khoảng thời gian (0;12) , suy ra 

0=a , 12=b . Vậy 2 20 2 12 288= − ⋅ = −P . 

Đáp số: 288− . 



Câu 17. Ta có 
( )2
25000( )
1 5

−

−
′ =

+

t

t

ef t
e

. Đặt 5 −= tu e , với 0≥t  thì (0;5]∈u  và 2
5000( )
(1 )

′ =
+

uf t
u

. Xét 

2( )
(1 )

=
+
uh u
u

 trên (0;5]  có 3
1( )

(1 )
−′ =
+

uh u
u

; ( ) 0 1′ = ⇔ =h u u . ( ) 0′ >h u  trên (0;1) , ( ) 0′ <h u  trên 

(1;5)  nên ( )h u  lớn nhất khi 1=u , tức là 5 1 ln 5− = ⇔ =te t . Khi đó doanh số là 
5000(ln 5) 2500
1 1

= =
+

f . 

Đáp số: 2500 . 

Câu 18. Chọn hệ trục Oxy  với O  là trung điểm đoạn nối hai chân cổng, trục Oy  là trục đối xứng 

của cổng. Parabol có đỉnh (0;5)  và đi qua các điểm ( )5;0− , ( )5;0  nên có phương trình 
25= −y x . Đáy thùng hàng nằm trên đường thẳng 1=y . Ở độ cao 25= −y x  (với 0 2< <x ), bề 

rộng lòng cổng là 2x , nên thùng hàng có cạnh trên ở độ cao này thì chiều rộng tối đa là 2x , đạt được 
khi đặt thùng đối xứng qua Oy . Khi đó hình chữ nhật có chiều rộng 2x  và chiều cao 

2 25 1 4− − = −x x . Diện tích ( )2 3( ) 2 4 8 2= − = −S x x x x x . 2( ) 8 6′ = −S x x ; 2( ) 0
3

′ = ⇔ =S x x . 

( ) 0′ >S x  trên 20;
3

 
 
 

 và ( ) 0′ <S x  trên 2 ;2
3

 
 
 

 nên S  lớn nhất tại 2
3

=x , khi đó 

4 8 32 3 6,16
3 93

= ⋅ = ≈S  ( )2m . 

Đáp số: 6 . 

PHẦN IV. TỰ LUẬN. 

Câu 19. Ta có 23 2′ = + +y x ax b . Đồ thị đi qua (0;2)M  nên 2=c . Đồ thị có điểm cực trị ( 1;0)−N  

nên 
( 1) 0 1 2 0 1 4
( 1) 0 3 2 0 2 3 5
− = − + − + = − = − =   

⇔ ⇔ ⇔   ′ − = − + = − + = − =   

y a b a b a
y a b a b b

. 

Thử lại: với 4=a , 5=b , 2=c  thì 3 24 5 2= + + +y x x x , 23 8 5 ( 1)(3 5)′ = + + = + +y x x x x  đổi dấu 
khi x  đi qua 1− , và ( 1) 0− =y  nên ( 1;0)−N  là điểm cực trị của đồ thị. 

Vậy 4=a , 5=b , 2=c . 

Câu 20. Thể tích bể là 2 3
2

4 9 49
3 3

π π π= + = ⇒ = −
rV r h r h

r
. 

Hàm số 2
9 4( )

3
= −

rh r
r

 nghịch biến trên (0; )+∞  và 3 4 2 2
2

  = − = 
 

h  nên 32 0
2

≥ ⇔ < ≤h r . 



Vì chi phí làm bể tăng theo diện tích toàn bộ bề mặt ngoài của bể nên chi phí nhỏ nhất khi diện tích 

này nhỏ nhất. Diện tích đó là 
2

2 2
2

9 4 18 42 4 2 4
3 3

π ππ π π π = + = − + = + 
 

r rS rh r r r
r r

. 

Ta có 
( )3

2 2

2 4 2718 8( )
3 3

ππ π −
′ = − + =

rrS r
r r

. Với 30
2

< ≤r  thì 3 274 27
2

≤ <r  nên ( ) 0′ <S r , suy ra S  

nghịch biến trên 30;
2

 
  

. Do đó S  nhỏ nhất khi 3
2

=r . 

Vậy chi phí làm bể nhỏ nhất khi bán kính 3
2

=r  m. 

Câu 21. Từ ii) ta có (2) (2 1) (2) (1)= ⋅ = ⋅f f f f , mà (2) 2=f  nên (1) 1=f . 

Ta chứng minh ( ) , += ∀ ∈f n n n  bằng quy nạp. Ta có (1) 1=f , (2) 2=f . Giả sử ( ) =f k k  với mọi 
<k n  ( 3≥n ). 

Nếu 2=n m  ( <m n ) thì ( ) (2) ( ) 2= ⋅ = =f n f f m m n . 

Nếu 2 1= +n m  ( 1≥m ) thì 1+ <m n  nên (2 ) 2 ( ) 2= =f m f m m , (2 2) 2 ( 1) 2 2+ = + = +f m f m m . 
Theo iii) ta có (2 ) (2 1) (2 2)< + < +f m f m f m  hay 2 (2 1) 2 2< + < +m f m m , mà (2 1)+f m  là số 
nguyên nên (2 1) 2 1+ = +f m m , tức là ( ) =f n n . 

Thử lại: hàm số ( ) =f n n  thỏa mãn cả ba điều kiện i), ii), iii). 

Vậy ( ) , += ∀ ∈f n n n . 

---------- HẾT ---------- 
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